












Stt No. Họ tên Name
Chức vụ hiện tại 
công ty (nếu có) 
Title at Company

Mối quan hệ đối 
với công ty/ 

người nội bộ 
Relationship 

with 
Company/Intern

al person

Số cổ phiếu STK sở 
hữu cuối kỳ No. of 

owned shares of STK

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối 
kỳ % ownership

Số cổ phần nắm giữ ở 
công ty khác No. of 

owned shares of other 
company

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối 
kỳ % ownership

ĐẶNG MỸ LINH CT.HĐQT           12,161,166 14.42%

Công ty CP TM & ĐT Liên An TGĐ NCLQ

Công ty TNHH MTV PT BĐS Khải 
Tiến

TGĐ NCLQ

Đặng Kim Hoa Cha ruột

Triệu Hung Moi Mẹ ruột 

Hứa Minh Nghĩa Cha chồng

Âu Phụng San Mẹ chồng

Hứa Vĩ Hòa Chồng

Đặng Thừa Hiến Con ruột

Đặng Thừa Khánh Con ruột

Đặng Triệu Hòa PCT HĐQT Anh ruột           11,699,240 13.87%

Đặng Hướng Cường TV HĐQT Em ruột             5,981,235 7.09%

Trịnh Phụng Mỹ Chị dâu

Dang Vicky Em dâu

ĐẶNG TRIỆU HÒA
Phó CT.HĐQT; 

TGĐ
          11,699,240 13.87%

Đặng Kim Hoa Cha ruột

Triệu Hung Moi Mẹ ruột

Trịnh Phụng Mỹ Vợ

Đặng Gia Hân Con ruột

Người có liên quan là tổ chức (1)

Thông tin của người kê khai

Người có liên quan là tổ chức (1)

Người có liên quan là cá nhân (2)

Thông tin của người kê khai

Người có liên quan là cá nhân (2)

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN và LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN
LIST OF RELATED PERSONS & RELATED BENEFITS



Đặng Gia Doanh Con ruột

Đặng Gia Huệ Con ruột

Đặng Mỹ Linh Chủ tịch HĐQT Em ruột           12,161,166 14.42%

Đặng Hướng Cường TV HĐQT Em ruột             5,981,235 7.09%

Hứa Vĩ Hòa Em rể

Dang Vicky Em dâu

ĐẶNG HƯỚNG CƯỜNG TV.HĐQT             5,981,235 7.09%

Công ty TNHH P.A.N Châu Á GĐ NCLQ

Đặng Kim Hoa Cha ruột

Triệu Hung Moi Mẹ ruột

Dang Vicky Vợ
Trịnh Hoài Thanh Cha vợ
Trinh Anh To Mẹ vợ
Dang Tiffany Con ruột
Dang Christina Con ruột
Đặng Bryan Con ruột

Đặng Triệu Hòa PCT HĐQT Anh ruột           11,699,240 13.87%

Đặng Mỹ Linh CT HĐQT Chị ruột           12,161,166 14.42%

VÕ QUANG LONG TV.HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 
ĐẦU TƯ HƯỚNG VIỆT

TGĐ NCLQ           16,965,111 20.11%

Võ Quang Trừng Cha ruột
Nguyễn Thị Lưu Huế Mẹ ruột
Võ Thị Thanh Giang Vợ
Võ Quang Đa Cha vợ
Nguyễn Thị Bích Thủy Mẹ vợ
Võ Quang Trí Con ruột
Võ Quang Nhân Con ruột
Võ Thị Kim Loan Chị ruột
Nguyễn Anh Tuấn Anh rể
Võ Thị Kim Nhựt Chị ruột
Nguyễn Văn Sỹ Anh rể
Võ Thị Minh Châu Chị ruột
Võ Thị Kim Châu Chị ruột
Võ Thị Minh Hiếu Chị ruột
Châu Tấn Thi Anh rể
Võ Quang Khải Anh ruột
Tống Thị Mỹ Dung Chị dâu
Võ Quang Phú Anh ruột
Võ Thị Mỹ Liên Chị dâu
Võ Quang Quý Anh ruột
Nguyễn Thị Thanh Tâm Chị dâu
Võ Quang Thắng Anh ruột
Võ Quang Trị Em ruột
Lý Như Quỳnh Em dâu

Thông tin của người kê khai

Người có liên quan là tổ chức (1)

Người có liên quan là cá nhân (2)

Thông tin của người kê khai

Người có liên quan là tổ chức (1)

Người có liên quan là cá nhân (2)

Thông tin của người kê khai



CAO THỊ QUẾ ANH TV.HĐQT

Công ty Cổ phần Thực Phẩm Xanh TGĐ NCLQ                596,755 0.71%

Cao Xuân Uy Cha ruột

Nguyễn Thị Đan Quế Mẹ ruột

Trịnh Văn Trụ Cha chồng

Trần Thị Lộc Mẹ chồng

Trịnh Văn Tuấn Chồng

Trịnh Thị Mai Anh Con ruột

Trịnh Mai Linh Con ruột

Trịnh Mai Phương – Paula Con ruột

Trịnh Mai Vân Con ruột

Cao Quế Lâm Em ruột

Cao Quế Phong Em ruột

Cao Quế Sơn Em ruột

Bùi Thị Thu Hà Em dâu

Đào Mai Hương Em dâu

Nguyễn Thị Thu Trang Em dâu

CHEN CHE JEN TV.HĐQT

Chen Lan Chao Mother
Chao Feng Ying Wife
Chen Ju Fang Child
Chen Chih Yu Child

Chen Huang Ren
Younger 
brother

Huang Yan Linh
Younger 

sister in law

NGUYỄN QUỐC HƯƠNG TV.HĐQT

Người có liên quan là tổ chức (1)

Người có liên quan là tổ chức (1)

Người có liên quan là cá nhân (2)

Thông tin của người kê khai

Người có liên quan là tổ chức (1)

Người có liên quan là cá nhân (2)

Thông tin của người kê khai



Nguyễn Mạnh Khôi Cha ruột

Lê Thị Thoa Mẹ ruột

Trần Như Hoa Vợ

Nguyễn Trần Minh Long Con ruột

Nguyễn Lê Quốc Anh Con ruột

Nguyễn Trần Như Ý Con ruột

Nguyễn Vinh Quang Anh ruột

Nguyễn Mạnh Hà Anh ruột

Nguyễn Minh Hải Anh ruột

Trần Ngọc Tâm Cha vợ 

Lê Thị Minh Tâm Mẹ vợ

Phan Thị Thu Hiền Chị dâu

Nguyễn Xuân Yến Chị dâu

NGUYỄN TỰ LỰC Trưởng BKS

Nguyễn Văn Phả Cha ruột
Nguyễn Thị Cỏn Mẹ ruột
Nguyễn Văn Ấu Cha vợ
Nguyễn Thị Quế Mẹ vợ

Nguyễn Kim Sang Vợ

Nguyễn Minh Lương Anh ruột

Nguyễn Hòa Hiệp Chị ruột

Nguyễn Thị Thu Thủy Em ruột

Nguyễn Thị Thu Hằng Em ruột

Trần Bạch Tuyết Chị dâu

Daniel Dupree
Anh rể 

Phan Hồng Thái
Em rể

Nguyễn Đức Tuấn
Em rể

Nguyễn Kim Phụng
Chị vợ

Nguyễn Hữu Phú
Em vợ

Nguyễn Ngọc Như Ý Con ruột

Nguyễn Thành Long Con rể

Nguyễn Tự Cường Con ruột

ĐINH NGỌC HOA TV BKS                           8 0.00001%

Thông tin của người kê khai

Người có liên quan là tổ chức (1)

Người có liên quan là cá nhân (2)

Thông tin của người kê khai

Người có liên quan là tổ chức (1)
Người có liên quan là cá nhân (2)



Đinh Văn Tiệu Cha ruột
Võ Thị Sớ Mẹ ruột 

Phạm Văn Tư Chồng

Đinh Văn Sen Em ruột 

Đinh Văn Thuận Em ruột

Đinh Văn Lợi Em ruột

Phạm Thảo Ly Con ruột

Phạm Gia Nguyên Con ruột

Thị Gái Em dâu

Lê Phượng Bảo Giang Em dâu

Phạm Văn Tiếng Cha chồng
Phan Thị Um Mẹ chồng

HÀ KIẾT TRÂN

Hà Nghiệp Từ Cha ruột

Đặng Tú Phương Mẹ ruột

Hà Kiết Thuận Em ruột

Thông tin của người kê khai

Người có liên quan là tổ chức (1)
Người có liên quan là cá nhân (2)

Người có liên quan là cá nhân (2)


